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30 Hà Văn Đạo 2020602066 0932498951 Nam 2020DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.42 2.23 86 12 Cảnh báo

31 Đỗ Hoàng Hải 2020601750 0384062744 Nam 2020DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.67 2.62 57 3 Cảnh báo

32 Cao Tiến Mạnh 2020601986 0369611335 Nam 2020DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.74 2.46 80 9 Cảnh báo

33 Vũ Tuấn Anh 2020602428 0945010021 Nam 2020DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.47 2.18 67 12 Cảnh báo

34 Nguyễn Phú Minh 2020608555 0345872707 Nam 2020DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.54 2.31 61 9 Cảnh báo

35 Lưu Xuân Toán 2020608080 0904036492 Nam 2020DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.75 2.48 87 3 Cảnh báo

36 Cao Xuân Chiến 2020603576 0946485253 Nam 2020DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.93 2.21 82 14 Cảnh báo

37 Phan Thị Nụ 2020603358 0394095084 Nữ 2020DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.26 2.26 93 14 Cảnh báo

38 Nguyễn Cao Thành 2020604710 0921989482 Nam 2020DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.77 2.69 82 9 Cảnh báo

39 Nguyễn Viết Thường 2020604421 0703088905 Nam 2020DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.44 2.29 85 14 Cảnh báo

40 Nguyễn Ngọc Tú 2020604927 0968777193 Nam 2020DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.92 2.35 72 7 Cảnh báo

41 Trần Mạnh Dũng 2020605537 0971117645 Nam 2020DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.97 2.34 80 7 Cảnh báo

42 Nguyễn Duy Khanh 2020605476 0378555603 Nam 2020DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.32 2.73 86 11 Cảnh báo

43 Nguyễn Đức Tài 2020605655 0967143969 Nam 2020DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.98 2.33 93 8 Cảnh báo

44 Lê Tiến Thành 2020605027 0365051321 Nam 2020DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.85 2.31 67 8 Cảnh báo

45 Cao Ngọc Hợp 2020607894 0347757698 Nam 2020DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.76 2.21 66 7 Cảnh báo

46 Phạm Tuấn Hưng 2020606409 0968894625 Nam 2020DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.79 2.32 76 8 Cảnh báo

47 Đặng Văn Quân 2020606622 0346794500 Nam 2020DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.89 2.24 89 5 Cảnh báo

48 Nguyễn Đăng Quang 2020606393 0335309655 Nam 2020DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 6 0.88 2.35 92 6 Cảnh báo

95 Lê Quốc Khánh 2020603947 0943126206 Nam 2020DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K15 6 0.88 1.99 91 6 Cảnh báo

149 Nguyễn Huy Hoàng 2021601034 0963753397 Nam 2021DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0 2.52 41 12 Cảnh báo

150 Lê Đăng Nam 2021602171 0327196447 Nam 2021DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.5 2.79 48 12 Cảnh báo

151 Tống Minh Thái 2021601033 0325975233 Nam 2021DHDTTT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.92 2.17 48 7 Cảnh báo

152 Đoàn Văn Duy 2021602748 0963495312 Nam 2021DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.92 2.14 42 0 Cảnh báo

153 Trịnh Trung Hiếu 2021602646 0961135425 Nam 2021DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.94 2.2 47 3 Cảnh báo

154 Đỗ Duy Hoàng 2021602723 0898748942 Nam 2021DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.86 2.39 50 3 Cảnh báo

155 Lê Tiến Phúc 2021603824 0829017862 Nam 2021DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.56 2 37 4 Cảnh báo

156 Hoàng Anh Tuấn 2021603099 0366558893 Nam 2021DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.6 2.21 49 11 Cảnh báo

157 Bùi Quang Hà 2021606394 0795256186 Nam 2021DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.32 2.24 46 11 Cảnh báo

158 Nguyễn Hoàng Nam 2021606815 0325618412 Nam 2021DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.82 2.34 35 7 Cảnh báo

159 Nguyễn Văn Anh 2021606887 0347937204 Nam 2021DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.65 1.83 49 9 Cảnh báo

160 Bùi Phú Chất 2021607196 0398828694 Nam 2021DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.94 1.91 57 7 Cảnh báo

161 Phạm Quang Minh 2021607221 0846101203 Nam 2021DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.33 2.35 40 15 Cảnh báo

162 Nguyễn Đức Nghĩa 2021607020 0978552141 Nam 2021DHDTTT08 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.92 2.01 46 6 Cảnh báo

163 Vũ Tuấn Anh 2021607938 0901298671 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0 2.58 36 2 Cảnh báo

164 Đỗ Trọng Đạt 2021607777 0967534553 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.74 1.97 46 9 Cảnh báo

165 Nguyễn Mạnh Duy 2021608112 0366018881 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.25 2.04 42 14 Cảnh báo

166 Nguyễn Văn Hải 2021607909 0962543305 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0 2.28 45 17 Cảnh báo
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167 Mai Văn Hoà 2021608003 0819763718 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.82 2.69 52 7 Cảnh báo

168 Chu Quốc Huy 2021607880 0337523551 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0 2.6 50 11 Cảnh báo

169 Dương Thanh Kiên 2021607816 0338749963 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.82 2.35 46 5 Cảnh báo

170 Triệu Quang Luân 2021608052 0793086751 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.27 2.35 31 9 Cảnh báo

171 Nguyễn Anh Minh 2021608382 0582037089 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.25 2.03 37 6 Cảnh báo

172 Trần Đức Quân 2021608454 0338133004 Nam 2021DHDTTT09 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 4 0.75 2.03 48 4 Cảnh báo

192 Lê Vũ Khương Duy 2021600481 0815697880 Nam 2021DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K16 4 0.95 2.3 47 5 Cảnh báo

193 Trương Quang Huy 2021603242 0862379103 Nam 2021DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K16 4 0.84 2.07 52 10 Cảnh báo

194 Vũ Tiến Mạnh 2021607745 0867183308 Nam 2021DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K16 4 0.64 1.96 40 11 Cảnh báo

195 Phạm Nguyễn Anh Tài 2021604804 0911487036 Nam 2021DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K16 4 0 2.31 37 12 Cảnh báo

222 Nguyễn Văn An 2021607038 0338138665 Nam 2021DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K16 4 0.52 2.06 45 12 Cảnh báo

286 Nguyễn Lê Hoàn 2022601732 0372869560 Nam 2022DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 2 0.46 1.7 15 8 Cảnh báo

287 Nguyễn Xuân Hùng 2022602008 0888817066 Nam 2022DHDTTT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 2 0.75 1.82 17 9 Cảnh báo

288 Nguyễn Văn Diện 2022603184 0343145526 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 2 0.92 1.64 18 6 Cảnh báo

289 Phạm Quang Khải 2022602625 0383247810 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 2 0.76 1.67 24 7 Cảnh báo

290 Nguyễn Văn Linh 2022605170 0334157084 Nam 2022DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 2 0 1.75 10 16 Cảnh báo

291 Đồng Phương Minh 2022604729 0389127139 Nam 2022DHDTTT05 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 2 0.94 1.68 17 6 Cảnh báo

292 Phạm Hồng Sơn 2022605785 0398570798 Nam 2022DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 2 0.46 1.67 12 9 Cảnh báo

293 Phạm Quang Khôi 2022600301 0399221589 Nam 2022DHDTTTTA01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 2 0.81 1.79 21 7 Cảnh báo

294 Nguyễn Minh Tuấn 2022601702 0946627122 Nam 2022DHDTTTTA01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 2 0.87 1.84 19 6 Cảnh báo

321 Trần Văn An 2022607221 0349731108 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 2 0.94 1.62 26 6 Cảnh báo

322 Vũ Ngọc Việt 2022601205 0348945742 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 2 0.89 1.63 23 3 Cảnh báo

323 Nguyễn Võ Đức Long 2022607745 0969243987 Nam 2022DHKTMT02 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 2 0.81 1.76 23 6 Cảnh báo

339 Lê Hoài Đức 2022602300 0867634231 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 2 0 1.58 13 14 Cảnh báo

340 Bùi Đức Huy 2022604713 0919622259 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 2 0.94 1.98 21 7 Cảnh báo

341 Vũ Anh Quân 2022607030 0979767317 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 2 0.88 1.73 22 5 Cảnh báo

342 Lê Quang Trường 2022606144 0868250926 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 2 0.61 1.9 15 9 Cảnh báo


